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	Nghị quyết số: 129/2020/QH14
	Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2020


NGHỊ QUYẾT
VỀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2021

QUỐC HỘI
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13;

Căn cứ Nghị quyết số 128/2020/QH14 ngày 12 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021;

Trên cơ sở xem xét Báo cáo số 36/BC-CP, Báo cáo số 37/BC-CP ngày 15 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ; Báo cáo thẩm tra số 2240/BC-UBTCNS14 ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban Tài chính, Ngân sách; Báo cáo tiếp thu, giải trình số 615/BC-UBTVQH14 ngày 12 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ý kiến đại biểu Quốc hội,

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Tổng số thu và chi ngân sách trung ương năm 2021

1. Tổng số thu ngân sách trung ương là 739.401 tỷ đồng (bảy trăm ba mươi chín nghìn, bốn trăm lẻ một tỷ đồng). Tổng số thu ngân sách địa phương là 603.929 tỷ đồng (sáu trăm lẻ ba nghìn, chín trăm hai mươi chín tỷ đồng).

2. Tổng số chi ngân sách trung ương là 1.058.271 tỷ đồng (một triệu, không trăm năm mươi tám nghìn, hai trăm bảy mươi mốt tỷ đồng), trong đó dự toán 350.804 tỷ đồng (ba trăm năm mươi nghìn, tám trăm lẻ bốn tỷ đồng) để bổ sung cân đối ngân sách, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương.

Điều 2. Phân bổ ngân sách trung ương năm 2021

1. Phân bổ ngân sách trung ương năm 2021 theo từng lĩnh vực và chi tiết cho từng Bộ, cơ quan trung ương theo các phụ lục số I, II, III và IV kèm theo.

2. Phân bổ số bổ sung cân đối ngân sách, bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương theo các phụ lục số V và VI kèm theo.

3. Mức bội thu, mức vay bù đắp bội chi, vay để trả nợ gốc của ngân sách địa phương theo Phụ lục số VII kèm theo.

Điều 3. Giao Chính phủ

1. Giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước và mức phân bổ ngân sách trung ương cho từng Bộ, cơ quan trung ương và từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo đúng quy định của pháp luật và thông báo bằng văn bản đến từng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Tiếp tục thực hiện cơ chế tài chính đặc thù được cấp có thẩm quyền quy định đối với một số cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước cho tới khi thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21 tháng 5 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương. Giao, hướng dẫn nhiệm vụ thu, chi năm 2021 cho các cơ quan, đơn vị này tiết kiệm chi tối thiểu 15% so với năm 2020.

Cho phép bố trí vốn ngân sách nhà nước năm 2021 để thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ, dự án đầu tư dở dang thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu giai đoạn 2016 - 2020 cần tiếp tục triển khai trong năm 2021 cho đến khi các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 được Quốc hội quyết định có hiệu lực; đối với một số khoản chi đã có cơ chế, chính sách xác định được nhiệm vụ nhưng chưa có cơ sở tính toán để phân bổ, bố trí cho các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương, Chính phủ chịu trách nhiệm rà soát, phân bổ cụ thể đúng quy định của pháp luật.

2. Chỉ đạo, hướng dẫn các Bộ, cơ quan trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phân bổ vốn đầu tư ngân sách nhà nước theo thứ tự ưu tiên đã được quy định trong Luật Đầu tư công, nghị quyết của Quốc hội và nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có liên quan; ưu tiên thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản, thu hồi vốn ứng trước, dự án cấp bách, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, các dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa bố trí đủ vốn, vốn đối ứng cho dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; bố trí vốn cho các dự án đã thực hiện thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 chuyển tiếp sang giai đoạn 2021 - 2025, trong đó tập trung cho các dự án có khả năng hoàn thành; kiên quyết cắt giảm số vốn bố trí không đúng quy định, không bố trí vốn cho các dự án chưa đủ điều kiện, thủ tục đầu tư theo quy định. Đối với các nhiệm vụ, dự án chưa đủ thủ tục đầu tư tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2020, cần tiếp tục hoàn thiện, phân bổ sau khi Quốc hội khóa XV quyết định Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

3. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán chi ngân sách địa phương, bội chi ngân sách địa phương, tổng mức vay của ngân sách địa phương (bao gồm vay để bù đắp bội chi và vay để trả nợ gốc), quyết định phân bổ dự toán ngân sách theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật.

4. Điều hành kinh phí chi trả chi phí phát hành, mua lại, hoán đổi, thanh toán trái phiếu chính phủ trong phạm vi dự toán chi trả nợ lãi của ngân sách trung ương năm 2021 được Quốc hội quyết định. Chủ động thực hiện các giải pháp cơ cấu lại nợ công theo quy định của Luật Quản lý nợ công.

5. Tiếp tục thực hiện cơ chế hỗ trợ từ ngân sách trung ương cho địa phương để thực hiện các chính sách về tiền lương, an sinh xã hội do Trung ương ban hành theo nguyên tắc hỗ trợ của giai đoạn 2017 - 2020.

Đối với một số địa phương thu ngân sách địa phương năm 2021 giảm lớn, ngân sách trung ương hỗ trợ bảo đảm mặt bằng dự toán chi cân đối ngân sách địa phương năm 2021 không thấp hơn dự toán năm 2017 tính theo đúng nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên ngân sách nhà nước giai đoạn 2017 - 2020 đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định; đồng thời, hỗ trợ theo quy định để đảm bảo các địa phương này đủ nguồn kinh phí thực hiện chính sách tiền lương, chính sách an sinh xã hội đã được cấp có thẩm quyền ban hành.

Điều 4. Giám sát và kiểm toán việc phân bổ ngân sách trung ương

1. Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Tài chính, Ngân sách, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, giám sát việc phân bổ ngân sách trung ương năm 2021 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, các cơ quan khác ở Trung ương và Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp.

2. Kiểm toán Nhà nước, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, tiến hành kiểm toán việc thực hiện Nghị quyết này bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Nghị quyết này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 13 tháng 11 năm 2020.

	
	CHỦ TỊCH QUỐC HỘI




Nguyễn Thị Kim Ngân


PHỤ LỤC I

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2021
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 129/2020/QH14 ngày 13 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội)

Đơn vị: Tỷ đồng

	STT
	NỘI DUNG
	DỰ TOÁN

	A
	B
	1

	
	TỔNG CHI NSTW
	1.058.271

	A
	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NSĐP
	230.721

	B
	CHI NSTW THEO LĨNH VỰC
	827.550

	I
	Chi đầu tư phát triển
	222.000

	II
	Chi dự trữ quốc gia
	1.200

	III
	Chi trả nợ Iãi
	107.400

	IV
	Chi viện trợ
	1.600

	V
	Chi thường xuyên
	475.850

	1
	Chi quốc phòng
	147.614

	2
	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội
	86.030

	3
	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề
	28.971

	4
	Chi khoa học và công nghệ
	7.732

	5
	Chi y tế, dân số và gia đình
	20.611

	6
	Chi văn hóa thông tin
	2.639

	7
	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn
	2.020

	8
	Chi thể dục thể thao
	2.066

	9
	Chi bảo vệ môi trường
	2.205

	10
	Chi các hoạt động kinh tế
	41.231

	11
	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể
	49.000

	12
	Chi bảo đảm xã hội
	85.321

	13
	Chi thường xuyên khác
	410

	VI
	Dự phòng NSTW
	17.500

	VII
	Chi cải cách tiền lương, tinh giản biên chế
	2.000


PHỤ LỤC II

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG CỦA TỪNG BỘ, CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG THEO TỪNG LĨNH VỰC CHI VÀ NHỮNG NHIỆM VỤ CHI KHÁC CỦA NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2021
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 129/2020/QH14 ngày 13 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội)

Đơn vị: Triệu đồng

	SỐ TT
	TÊN ĐƠN VỊ
	TỔNG CHI (KỂ CẢ CHI BẰNG NGUỒN VAY NỢ, VIỆN TRỢ)
	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG BAO GỒM CHI CÁC CTMTQG)
	CHI DỰ TRỮ QUỐC GIA
	CHI VIỆN TRỢ
	CHI TRẢ NỢ LÃI
	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG BAO GỒM CHI CÁC CTMTQG)
	CHI CÁC CTMTQG
	CHI THỰC HIỆN CCTL VÀ TINH GIẢN BIÊN CHẾ
	DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG

	
	
	
	
	
	
	
	
	TỔNG SỐ
	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
	CHI THƯỜNG XUYÊN
	
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	TỔNG SỐ
	827.549.636
	206.000.000
	1.200.000
	1.600.000
	107.400.000
	463.272.636
	28.577.000
	16.000.000
	12.577.000
	2.000.000
	17.500.000

	I
	Các Bộ, cơ quan Trung ương
	525.923.313
	105.941356
	1.200.000
	570.934
	
	418.210.723
	
	
	
	
	

	1
	Văn phòng Chủ tịch nước
	177.350
	
	
	
	
	177.350
	
	
	
	
	

	2
	Văn phòng Quốc hội
	1.443.330
	162.300
	
	
	
	1.281.030
	
	
	
	
	

	3
	Văn phòng Trung ương Đảng
	2.699.043
	395.600
	
	
	
	2.303.443
	
	
	
	
	

	4
	Văn phòng Chính phủ
	959.170
	230.300
	
	
	
	728.870
	
	
	
	
	

	5
	Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
	879.688
	180.000
	
	
	
	699.688
	
	
	
	
	

	6
	Tòa án nhân dân tối cao
	5.024.330
	1.300.000
	
	
	
	3.218.730
	
	
	
	
	

	7
	Viện Kiểm sát nhân dân tối cao
	3.964.710
	745.980
	
	
	
	3.218.730
	
	
	
	
	

	8
	Bộ Công an
	96.145.557
	7.696.583
	260.000
	
	
	88.188.974
	
	
	
	
	

	9
	Bộ Quốc phòng
	171.629.813
	17.387.265
	260.000
	461.934
	
	153.520.614
	
	
	
	
	

	10
	Bộ Ngoại giao
	3.091.162
	618.300
	
	
	
	2.472.362
	
	
	
	
	

	11
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	14.809.990
	9.846.000
	100.000
	109.000
	
	4.754.990
	
	
	
	
	

	12
	Ủy ban sông Mê Công Việt Nam
	51.550
	
	
	
	
	 51.550
	
	
	
	
	

	13
	Bộ Giao thông vận tải
	60.785.213
	42.995.964
	10.000
	
	
	17.779.249
	
	
	
	
	

	14
	Bộ Công thương
	4.839.285
	1.076.415
	
	
	
	3.762.870
	
	
	
	
	

	15
	Bộ Xây dựng
	1.574.880
	671.240
	
	
	
	 903.640
	
	
	
	
	

	16
	Bộ Y tế
	9.170.920
	2.485.900
	20.000
	
	
	6.665.020
	
	
	
	
	

	17
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	7.128.211
	1.697.751
	
	
	
	 5.430.460
	
	
	
	
	

	18
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	2.510.785
	312.900
	
	
	
	2.197.885
	
	
	
	
	

	19
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	3.390.785
	830.785
	
	
	
	2.560.000
	
	
	
	
	

	20
	Bộ Lao động - Thương binh và xã hội
	34.791.590
	837.200
	
	
	
	33.954.390
	
	
	
	
	

	
	- Chi ngân sách do Bộ trực tiếp thực hiện
	1.641.590
	837.200
	
	
	
	804.390
	
	
	
	
	

	
	- Kinh phí ủy quyền cho địa phương thực hiện
	33.150.000
	
	
	
	
	33.150.000
	
	
	
	
	

	21
	Bộ Tài chính
	22.657.200
	214.700
	550.000
	
	
	21.892.500
	
	
	
	
	

	
	Trong đó:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Kinh phí khoán chi của Tổng cục Thuế
	12.380.000
	
	
	
	
	12.380.000
	
	
	
	
	

	
	- Kinh phí khoán chi của Tổng cục Hải quan
	5.470.000
	
	
	
	
	5.470.000
	
	
	
	
	

	22
	Bộ Tư pháp
	2.530.330
	319.900
	
	
	
	2.210.430
	
	
	
	
	

	23
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
	358.660
	203.400
	
	
	
	155.260
	
	
	
	
	

	24
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	2.848.626
	732.865
	
	
	
	2.115.761
	
	
	
	
	

	25
	Bộ Nội vụ
	1.141.170
	555.200
	
	
	
	585.970
	
	
	
	
	

	26
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	3.357.435
	1.028.700
	
	
	
	2.328.735
	
	
	
	
	

	27
	Bộ Thông tin và Truyền Thông
	1.332.990
	521.400
	
	
	
	811.590
	
	
	
	
	

	28
	Ủy ban Dân tộc
	355.520
	63.300
	
	
	
	292.220
	
	
	
	
	

	29
	Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
	53.220
	
	
	
	
	53.220
	
	
	
	
	

	30
	Thanh tra Chính phủ
	306.576
	84.070
	
	
	
	222.506
	
	
	
	
	

	31
	Kiểm toán Nhà nước
	1.995.324
	1.035.300
	
	
	
	960.024
	
	
	
	
	

	32
	Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
	284.030
	167.000
	
	
	
	117.030
	
	
	
	
	

	33
	Thông tấn xã Việt nam
	705.345
	87.900
	
	
	
	617.445
	
	
	
	
	

	34
	Đài Truyền hình Việt Nam
	227.834
	197.300
	
	
	
	30.534
	
	
	
	
	

	35
	Đài Tiếng nói Việt Nam
	1.030.801
	350.000
	
	
	
	680.801
	
	
	
	
	

	36
	Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
	5.275.150
	3.826.100
	
	
	
	1.449.050
	
	
	
	
	

	37
	Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
	555.815
	86.500
	
	
	
	469.315
	
	
	
	
	

	38
	Đại học Quốc gia Hà Nội
	1.615.308
	572.138
	
	
	
	1.043.170
	
	
	
	
	

	39
	Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
	1.656.375
	936.500
	
	
	
	719.875
	
	
	
	
	

	40
	Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam
	103.720
	24.000
	
	
	
	79.720
	
	
	
	
	

	41
	Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
	431.625
	300.000
	
	
	
	 131.625
	
	
	
	
	

	42
	Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
	265.900
	141.500
	
	
	
	124.400
	
	
	
	
	

	43
	Hội Nông dân Việt Nam
	211.740
	83.200
	
	
	
	128.540
	
	
	
	
	

	44
	Hội Cựu chiến binh Việt Nam
	30.045
	
	
	
	
	30.045
	
	
	
	
	

	45
	Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam
	364.292
	150.100
	
	
	
	214.192
	
	
	
	
	

	46
	Ngân hàng Phát triển Việt Nam
	2.000.000
	2.000.000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	47
	Ngân hàng Chính sách xã hội
	2.789.600
	2.789.600
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	48
	Bảo hiểm xã hội Việt Nam
	46.371.320
	
	
	
	
	46.371.320
	
	
	
	
	

	II
	Chi cho các Ban quản lý khu công nghệ, Làng văn hóa do NSTW đảm bảo
	735.604
	645.374
	
	
	
	90.230
	
	
	
	
	

	1
	Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc
	566.824
	540.574
	
	
	
	26.250
	
	
	
	
	

	2
	Ban Quản lý Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam
	168.780
	104.800
	
	
	
	63.980
	
	
	
	
	

	III
	Chi hỗ trợ các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, xã hội, xã hội - nghề nghiệp
	1.261.274
	645.004
	
	
	
	616.270
	
	
	
	
	

	1
	Liên minh Hợp tác xã Việt Nam
	677.365
	600.000
	
	
	
	77.365
	
	
	
	
	

	2
	Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
	43.970
	
	
	
	
	43.970
	
	
	
	
	

	3
	Tổng hội Y học Việt Nam
	4.330
	
	
	
	
	4.330
	
	
	
	
	

	4
	Hội Đông y Việt Nam
	1.780
	
	
	
	
	1.780
	
	
	
	
	

	5
	Hội Chữ thập đỏ Việt Nam
	63.850
	
	
	
	
	63.850
	
	
	
	
	

	6
	Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam
	17.250
	
	
	
	
	17.250
	
	
	
	
	

	7
	Hội Người mù Việt Nam
	13.330
	
	
	
	
	13.330
	
	
	
	
	

	8
	Hội Khuyến học Việt Nam
	3.140
	
	
	
	
	3.140
	
	
	
	
	

	9
	Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
	3.205
	
	
	
	
	3.205
	
	
	
	
	

	10
	Hội Nhà văn Việt Nam
	19.280
	
	
	
	
	19.280
	
	
	
	
	

	11
	Hội Nghệ sỹ sân khấu Việt Nam
	5.085
	
	
	
	
	5.085
	
	
	
	
	

	12
	Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam
	6.550
	
	
	
	
	6.550
	
	
	
	
	

	13
	Hội Người cao tuổi Việt Nam
	9.550
	
	
	
	
	9.550
	
	
	
	
	

	14
	Hội Mỹ thuật Việt Nam
	6.595
	
	
	
	
	6.595
	
	
	
	
	

	15
	Hội Nhạc sỹ Việt Nam
	12.615
	
	
	
	
	12.615
	
	
	
	
	

	16
	Hội Điện ảnh Việt Nam
	4.400
	
	
	
	
	4.400
	
	
	
	
	

	17
	Hội Nghệ sỹ nhiếp ảnh Việt Nam
	5.115
	
	
	
	
	5.115
	
	
	
	
	

	18
	Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam
	26.240
	20.000
	
	
	
	6.240
	
	
	
	
	

	19
	Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam
	2.410
	
	
	
	
	2.410
	
	
	
	
	

	20
	Hội Nhà báo Việt Nam
	36.894
	704
	
	
	
	36.190
	
	
	
	
	

	21
	Hội Luật gia Việt Nam
	12.730
	
	
	
	
	12.730
	
	
	
	
	

	22
	Hội Nghệ sỹ múa Việt Nam
	3.645
	
	
	
	
	3.645
	
	
	
	
	

	23
	Hội Kiến trúc sư Việt Nam
	7.305
	
	
	
	
	7.305
	
	
	
	
	

	24
	Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam
	2.410
	
	
	
	
	2.410
	
	
	
	
	

	25
	Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam
	4.030
	
	
	
	
	4.030
	
	
	
	
	

	26
	Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam
	179.980
	24.300
	
	
	
	155.680
	
	
	
	
	

	27
	Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
	83.800
	
	
	
	
	83.800
	
	
	
	
	

	28
	Liên đoàn Luật sư Việt Nam
	1.320
	
	
	
	
	1.320
	
	
	
	
	

	29
	Hội Khoa học lịch sử Việt Nam
	1.420
	
	
	
	
	1.420
	
	
	
	
	

	30
	Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam
	1.680
	
	
	
	
	1.680
	
	
	
	
	

	IV
	Chi thực hiện một số nhiệm vụ Nhà nước giao cho các Tập đoàn kinh tế, các Tổng công ty, các ngân hàng
	654.800
	654.800
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Tập đoàn Điện lực Việt Nam
	654.800
	654.800
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	V
	Chi bổ sung có mục tiêu từ NSTW cho NSĐP
	120.083.127
	98.113.166
	
	
	
	21.969.961
	
	
	
	
	

	VI
	Chi hỗ trợ các địa phương thực hiện chế độ, chính sách mới và thực hiện các nhiệm vụ khác của NSTW
	22.385.452
	
	
	
	
	22.385.452
	
	
	
	
	

	VII
	Chi trả nợ lãi, viện trợ
	108.429.066
	
	
	1.029.066
	107.400.000
	
	
	
	
	
	

	VIII
	Chi các CTMTQG giai đoạn 2021-2025 và các nhiệm vụ thuộc các CTMT giai đoạn 2016-2020 được tiếp tục triển khai giai đoạn 2021-2025
	28.577.000
	
	
	
	
	
	28.577.000
	16.000.000
	12.577.000
	
	

	IX
	Chi thực hiện cải cách tiền lương và tinh giản biên chế
	2.000.000
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.000.000
	

	X
	Dự phòng ngân sách trung ương
	17.500.000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	17.500.000 


PHỤ LỤC III
DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG CHO TỪNG BỘ, CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG NĂM 2021
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 129/2020/QH14 ngày 13 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội)
Đơn vị: Triệu đồng

	SỐ TT
	TÊN ĐƠN VỊ
	TỔNG SỐ
	TRONG ĐÓ

	
	
	
	VỐN TRONG NƯỚC
	VỐN NGOÀI NƯỚC

	A
	B
	1
	2
	3

	
	TỔNG SỐ
	222.000.000
	170.450.000
	51.550.000

	A
	Bộ, cơ quan Trung ương
	170.886.834
	91.250.078
	16.636.756

	I
	Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương
	106.587.030
	89.950.274
	16.636.756

	1
	Văn phòng Quốc hội
	162.300
	162.300
	

	2
	Văn phòng Trung ương Đảng
	395.600
	395.600
	

	3
	Văn phòng Chính phủ
	230.300
	230.300
	

	4
	Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
	180.000
	180.000
	

	5
	Tòa án nhân dân tối cao
	1.300.000
	1.300.000
	

	6
	Viện Kiểm sát nhân dân tối cao
	475.980
	745.980
	

	7
	Bộ Công an
	7.696.583
	7.696.583
	

	8
	Bộ Quốc phòng
	17.387.265
	14.513.867
	2.873.398

	9
	Bộ Ngoại giao
	618.800
	618.800
	

	10
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	9.846.000
	7.001.000
	2.845.000

	11
	Bộ Giao thông vận tải
	42.995.964
	38.159.360
	4.836.604

	12
	Bộ Công thương
	1.076.415
	688.000
	388.415

	13
	Bộ Xây dựng
	671.240
	671.240
	

	14
	Bộ Y tế
	2.485.900
	1.919.900
	566.000

	15
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	1.697.751
	742.600
	955.151

	16
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	312.900
	312.900
	

	17
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	830.785
	818.700
	12.085

	18
	Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
	837.200
	748.700
	88.500

	19
	Bộ Tài chính
	214.700
	214.700
	

	20
	Bộ Tư pháp
	319.900
	319.900
	

	21
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
	203.400
	203.400
	

	22
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	732.865
	677.900
	54.965

	23
	Bộ Nội vụ
	555.200
	555.200
	

	24
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	1.028.700
	458.700
	570.000

	25
	Bộ Thông tin và Truyền Thông
	521.400
	521.400
	

	26
	Ủy ban Dân tộc
	63.300
	63.300
	

	27
	Thanh tra Chính phủ
	84.070
	84.070
	

	28
	Kiểm toán Nhà nước
	1.035.300
	1.035.300
	

	29
	Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
	167.000
	167.000
	

	30
	Thông tấn xã Việt nam
	87.900
	87.900
	

	31
	Đài Truyền hình Việt Nam
	197.300
	197.300
	

	32
	Đài Tiếng nói Việt Nam
	350.000
	350.000
	

	33
	Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
	3.826.100
	710.500
	3.115.600

	34
	Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam
	86.500
	86.500
	

	35
	Đại học Quốc gia Hà Nội
	572.138
	452.600
	119.538

	36
	Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
	936.500
	725.000
	211.500

	37
	Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam
	24.000
	24.000
	

	38
	Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
	300.000
	300.000
	

	39
	Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
	141.500
	141.500
	

	40
	Hội Nông dân Việt Nam
	83.200
	83.200
	

	41
	Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam
	150.100
	150.100
	

	42
	Ngân hàng Phát triển Việt Nam
	2.000.000
	2.000.000
	

	43
	Ngân hàng Chính sách xã hội
	2.789.600
	2.789.600
	

	44
	Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc
	540.574
	540.574
	

	45
	Ban Quản lý Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam
	104.800
	104.800
	

	II
	Chi hỗ trợ các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, xã hội, xã hội - nghề nghiệp và các tổ chức khác do NSTW đảm bảo,...
	645.004
	645.004
	

	1
	Liên minh Hợp tác xã Việt Nam
	600.000
	600.000
	

	2
	Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam
	20.000
	20.000
	

	3
	Hội Nhà báo Việt Nam
	704
	704
	

	4
	Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam
	24.300
	24.300
	

	III
	Chi hỗ trợ các Tập đoàn kinh tế, các Tổng công ty, các ngân hàng,... thực hiện các nhiệm vụ Nhà nước giao
	654.800
	654.800
	

	
	Tập đoàn Điện lực Việt Nam
	654.800
	654.800
	

	B
	Bổ sung có mục tiêu từ NSTW cho NSĐP
	98.113.166
	63.199.922
	34.913.244

	C
	Chưa phân bổ chi tiết (các Chương trình mục tiêu quốc gia)
	16.000.000
	16.000.000
	


PHỤ LỤC VI
DỰ TOÁN CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG CHO NGÂN SÁCH TỪNG TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG NĂM 2021
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 129/2020/QH14 ngày 13 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội)

Đơn vị: Triệu đồng

	STT
	TỈNH/THÀNH PHỐ
	TỔNG SỐ
	BỔ SUNG VỐN ĐẦU TƯ ĐỂ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN, NHIỆM VỤ
	BỔ SUNG VỐN SỰ NGHIỆP THỰC HIỆN CÁC CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH, NHIỆM VỤ THEO QUY ĐỊNH

	A
	B
	1 = 2 + 3
	2
	3

	
	TỔNG SỐ
	120.083.127
	98.113.166
	21.969.961

	I
	MIỀN NÚI PHÍA BẮC
	25.681.383
	20.973.157
	4.708.226

	1
	HÀ GIANG
	2.550.208
	2.055.265
	494.943

	2
	TUYÊN QUANG
	1.434.804
	1.162.089
	272.715

	3
	CAO BẰNG
	1.968.167
	1.669.997
	298.170

	4
	LẠNG SƠN
	1.862.064
	1.493.584
	368.480

	5
	LÀO CAI
	1.777.950
	1.419.037
	358.913

	6
	YÊN BÁI
	1.773.276
	1.403.487
	369.789

	7
	THÁI NGUYÊN
	1.283.036
	1.179.467
	103.569

	8
	BẮC KẠN
	1.890.814
	1.720.297
	170.517

	9
	PHÚ THỌ
	1.778.817
	1.510.426
	268.391

	10
	BẮC GIANG
	1.630.382
	1.261.828
	368.554

	11
	HÒA BÌNH
	1.948.137
	1.626.911
	321.226

	12
	SƠN LA
	2.326.489
	1.754.054
	572.435

	13
	LAI CHÂU
	1.313.509
	980.917
	332.592

	14
	ĐIỆN BIÊN
	2.143.730
	1.735.798
	407.932

	II
	ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG
	18.593.694
	16.149.033
	2.444.661

	15
	HÀ NỘI
	7.159.001
	6.793.995
	365.006

	16
	HẢI PHÒNG
	1.328.078
	1.242.152
	85.926

	17
	QUẢNG NINH
	2.093.850
	1.955.678
	138.172

	18
	HẢI DƯƠNG
	1.444.558
	665.531
	779.027

	19
	HƯNG YÊN
	602.283
	390.390
	211.893

	20
	VĨNH PHÚC
	784.331
	717.612
	66.719

	21
	BẮC NINH
	363.210
	307.526
	55.684

	22
	HÀ NAM
	1.034.139
	943.145
	90.994

	23
	NAM ĐỊNH
	1.353.909
	1.016.237
	337.672

	24
	NINH BÌNH
	1.215.372
	1.146.884
	68.488

	25
	THÁI BÌNH
	1.214.963
	969.883
	245.080

	III
	BẮC TRUNG BỘ VÀ DHMT
	32.804.123
	25.251.099
	7.553.024

	26
	THANH HÓA
	2.798.437
	2.053.793
	744.644

	27
	NGHỆ AN
	2.961.000
	2.166.065
	794.935

	28
	HÀ TĨNH
	5.714.491
	4.753.022
	961.469

	29
	QUẢNG BÌNH
	2.425.080
	1.770.114
	654.966

	30
	QUẢNG TRỊ
	2.488.766
	2.176.705
	312.061

	31
	THỪA THIÊN HUẾ
	2.678.627
	2.035.487
	643.140

	32
	ĐÀ NẴNG
	1.922.421
	1.832.422
	89.999

	33
	QUẢNG NAM
	1.616.106
	1.268.823
	347.283

	34
	QUẢNG NGÃI
	1.729.784
	997.146
	732.638

	35
	BÌNH ĐỊNH
	3.082.263
	2.191.576
	890.687

	36
	PHÚ YÊN
	1.188.844
	951.769
	237.075

	37
	KHÁNH HÒA
	891.305
	644.695
	246.610

	38
	NINH THUẬN
	1.274.783
	1.006.546
	2.68.237

	39
	BÌNH THUẬN
	2.032.216
	1.402.936
	629.280

	IV
	TÂY NGUYÊN
	8.453.683
	6.634.261
	1.819.422

	40
	ĐẮK LẮK
	2.100.121
	1.417.679
	682.442

	41
	ĐẮK NÔNG
	1.212.340
	1.002.203
	210.137

	42
	GIA LAI
	1.546.732
	1.084.527
	462.205

	43
	KON TUM
	1.446.227
	1.234.788
	211.439

	44
	LÂM ĐỒNG
	2.148.263
	1.895.064
	253.199

	V
	ĐÔNG NAM BỘ
	13.332.925
	12.267.043
	1.065.882

	45
	TP. HỒ CHÍ MINH
	4.281.675
	3.827.683
	453.992

	46
	ĐỒNG NAI
	5.375.559
	5.163.983
	211.576

	47
	BÌNH DƯƠNG
	568.474
	452.090
	116.384

	48
	BÌNH PHƯỚC
	1.200.349
	1.100.647
	99.702

	49
	TÂY NINH
	1.227.212
	1.114.420
	112.792

	50
	BÀ RỊA - VŨNG TÀU
	679.656
	608.220
	71.436

	VI
	ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
	21.217.319
	16.838.573
	4.378.746

	51
	LONG AN
	1.297.619
	974.856
	322.763

	52
	TIỀN GIANG
	832.725
	729.138
	103.587

	53
	BẾN TRE
	1.696.173
	1.388.851
	307.322

	54
	TRÀ VINH
	1.033.709
	933.657
	100.052

	55
	VĨNH LONG
	1.336.686
	990.267
	346.419

	56
	CẦN THƠ
	3.182.537
	2.537.022
	645.515

	57
	HẬU GIANG
	1.354.927
	1.126.238
	228.689

	58
	SÓC TRĂNG
	2.225.258
	1.671.345
	553.913

	59
	AN GIANG
	2.021.825
	1.508.002
	513.823

	60
	ĐỒNG THÁP
	1.680.276
	1.263.824
	416.452

	61
	KIÊN GIANG
	1.553.711
	1.220.549
	333.162

	62
	BẠC LIÊU
	1.310.707
	1.107.198
	203.509

	63
	CÀ MAU
	1.691.166
	1.387.626
	303.540


PHỤ LỤC VII
BỘI THU, MỨC VAY BÙ ĐẮP BỘI CHI, VAY ĐỂ TRẢ NỢ GỐC CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 129/2020/QH14 ngày 13 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội)

Đơn vị: Triệu đồng

	STT
	TỈNH, THÀNH PHỐ
	BỘI THU NSĐP
	SỐ VAY TRONG NĂM

	
	
	
	TỔNG SỐ
	GỒM:

	
	
	
	
	VAY ĐỂ BÙ ĐẮP BỘI CHI
	VAY TRẢ NỢ GỐC

	A
	B
	1
	2 = 3+4
	3
	4

	
	TỔNG SỐ
	614.300
	28.797.000
	25.414.300
	3.382.700

	I
	MIỀN NÚI PHÍA BẮC
	52.300
	1.475.700
	1.083.900
	391.800

	1
	HÀ GIANG
	
	87.900
	57.000
	30.900

	2
	TUYÊN QUANG
	
	30.300
	21.100
	9.200

	3
	CAO BẰNG
	
	66.100
	52.200
	13.900

	4
	LẠNG SƠN
	
	79.700
	24.100
	55.600

	5
	LÀO CAI
	
	165.100
	85.000
	80.100

	6
	YÊN BÁI
	
	104.800
	99.800
	5.000

	7
	THÁI NGUYÊN
	
	412.100
	404.600
	7.500

	8
	BẮC KẠN
	
	90.000
	30.800
	59.200

	9
	PHÚ THỌ
	33.200
	30.500
	
	30.500

	10
	BẮC GIANG
	5.700
	43.000
	
	43.000

	11
	HÒA BÌNH
	
	72.800
	67.100
	5.700

	12
	SƠN LA
	
	242.500
	241.100
	1.400

	13
	LAI CHÂU
	13.400
	22.800
	
	22.500

	14
	ĐIỆN BIÊN
	
	28.400
	1.100
	27.300

	II
	ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG
	27.600
	3.626.400
	2.594.600
	1.031.800

	15
	HÀ NỘI
	
	1.596.200
	807.200
	789.000

	16
	HẢI PHÒNG
	
	62.400
	27.200
	35.200

	17
	QUẢNG NINH
	
	515.500
	509.100
	6.400

	18
	HẢI DƯƠNG
	
	141.600
	118.000
	23.600

	19
	HƯNG YÊN
	26.200
	
	
	

	20
	VĨNH PHÚC
	
	953.300
	875.000
	78.300

	21
	BẮC NINH
	
	15.000
	7.600
	7.400

	22
	HÀ NAM
	
	183.400
	171.900
	11.500

	23
	NAM ĐỊNH
	1.400
	19.700
	
	19.700

	24
	NINH BÌNH
	
	88.200
	74.000
	14.200

	25
	THÁI BÌNH
	
	51.100
	4.600
	46.500

	III
	BẮC TRUNG BỘ VÀ DHMT
	
	4.292.500
	3.976.100
	316.400

	26
	THANH HÓA
	
	271.600
	223.500
	48.100

	27
	NGHỆ AN
	
	139.600
	43.000
	96.600

	28
	HÀ TĨNH
	
	325.900
	262.500
	63.400

	29
	QUẢNG BÌNH
	
	184.700
	166.600
	18.100

	30
	QUẢNG TRỊ
	
	137.900
	107.600
	30.300

	31
	THỪA THIÊN HUẾ
	
	239.600
	232.300
	7.300

	32
	ĐÀ NẴNG
	
	381.000
	357.800
	23.200

	33
	QUẢNG NAM
	
	863.500
	851.600
	11.900

	34
	QUẢNG NGÃI
	
	49.300
	41.300
	8.000

	35
	BÌNH ĐỊNH
	
	533.700
	532.500
	1.200

	36
	PHÚ YÊN
	
	100.500
	100.500
	

	37
	KHÁNH HÒA
	
	428.600
	424.500
	4.100

	38
	NINH THUẬN
	
	121.900
	120.900
	1.000

	39
	BÌNH THUẬN
	
	514.700
	511.500
	3.200

	IV
	TÂY NGUYÊN
	
	463.800
	432.600
	31.200

	40
	ĐẮK LẮK
	
	96.100
	64.600
	1.500

	41
	ĐẮK NÔNG
	
	106.800
	105.200
	1.600

	42
	GIA LAI
	
	69.900
	50.100
	19.800

	43
	KON TUM
	
	91.000
	83.900
	7.100

	44
	LÂM ĐỒNG
	
	100.000
	98.800
	1.200

	V
	ĐÔNG NAM BỘ
	500.000
	16.558.600
	15.219.500
	1.339.100

	45
	TP. HỒ CHÍ MINH
	
	16.026.200
	1.873.100
	1.153.100

	46
	ĐỒNG NAI
	
	42.400
	5.400
	37.000

	47
	BÌNH DƯƠNG
	
	259.000
	204.500
	54.500

	48
	BÌNH PHƯỚC
	
	198.200
	112.100
	86.100

	49
	TÂY NINH
	
	32.800
	24.400
	8.400

	50
	BÀ RỊA VŨNG TÀU
	500.000
	
	
	

	VI
	ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
	34.400
	2.380.000
	2.107.600
	272.400

	51
	LONG AN
	
	127.100
	126.600
	500

	52
	TIỀN GIANG
	
	4.800
	1.600
	3.200

	53
	BẾN TRE
	
	166.700
	166.600
	100

	54
	TRÀ VINH
	22.900
	10.200
	
	10.200

	55
	VĨNH LONG
	
	273.100
	266.300
	6.800

	56
	CẦN THƠ
	
	694.600
	654.600
	40.000

	57
	HẬU GIANG
	
	90.400
	47.000
	43.400

	58
	SÓC TRĂNG
	
	214.700
	214.700
	

	59
	AN GIANG
	
	286.100
	204.800
	81.300

	60
	ĐỒNG THÁP
	11.500
	61.200
	
	61.200

	61
	KIÊN GIANG
	
	74.500
	48.800
	25.700

	62
	BẠC LIÊU
	
	286.600
	286.600
	

	63
	CÀ MAU
	
	90.000
	90.000
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Q, CO QUAN TRUNG U'ONG THEO TUNG LINH VUC NAM 2021

A3 thng 11 ndim 2020 ciia Quéc hoi)
5 Dom vj: Triéu ddixg"
mﬂf N cmeh E():<>x-|1 HOAT
‘ CHIYTE, | CHIVAN CHITHE cac NG CUA .
s0 TEN DON V] TONG 50 c:x:[gggc TRTJ(\;HUXRN TAOVA | - CONG Dé?: :ﬁA o gﬁé\ m“UmY}?‘ DUC, THE _Cmﬂﬁf V-B_ A gﬁﬁg\?zﬁ ca x%g g‘m CHIRHAC| |
HOI DAYNGHA | noHE 9T moNG THAO | TRUONG ™ NUJC, PANG, '
TAN DOAN THE
A B 1 2 3 4 5 [ 1‘& B Fd 10 11 12 13 . .ll .
TONG SO 475849.636)  147.614000] 86.030.000| 28971000 7731600 20.601.000| 2.6¥5.030] 2.020.000) 2.066.000)  2205.000] 41.231.000 49.000.000]  85321.160] 409846
U |Céc By, co quan Trung wong 41821073 146949.940(  86.030.000]  14313.488] - 7.045.320] 10418.910) La¥ades] rasesro| 956,000 897468  24.9465.067 45170480 78571875 '
1 {Vin phong Chi tich nudc 177.350 400 ) 176.950
2 | Vin phong Quéc hoi 1,281,030 3.900 18,000 3500 34.560 . 1.171.070
3 | Vin phéng Trung vong Déng um.m] : 106,000 33,080 _7.500] 146250 2.000 4.613 2.004.000
4 | Vian phdng Chinh phit . 718.870 3.200 ) ' : 725,670
5 {Hoc vi¢n Chinh trj Quéc gia H8 Chi Minh 699.688 610,978 86.060 250" “so0| - 1.900 |
6 |Toa4n nhan din t8i ceo 3.724330 35.900 3.000 - 1.500] "~ 3.683.930] -
7 [Vién Kilm sit nhan dén tdi cao 3.218.730 . 23,650 4210 ) [ . B N .3.190.870, 2T
8 [Bf Congan 88.188.974 . 86.030.000] 37.120 258.520] - 440.000 :3.|oo| ' 45.000} 35.730 1114.004] 183,500 ~.42.000]- »
9 |B6 Qubc phong 153520614 146949840 _ 1.509.550] ©  524.7M0]  1.027.100 5.050]- 64000  128267] - ersar]  narsoeo] - 1269250
10 1B§ Ngoai giao 2472362 15.830 4360 - 3.250] : e '23.982 2.404.940 '
i1 |B§ Nong nghisp va Phat trién nong thén 4.754.990 960.460 704.410 © 48.300] _:1.500] 126025 - 2.718.625 295.670)
121Uy ban s6ng M8 Cong Viét Nam 51850 L - 17380 34.170
13 |BY Giao thdng vin tai 17779249 - 292,910 45.480 10.000 1500} 8.539] 17.107.720| 13,100
14 |B6 Cong thuong 3.761.870 547.650 283270 7.500] 5300 9.560) 877200 . 2.032.399)
15 |B6 Xy dymg 903.640 405630]  §46.850 472000 | es0f ‘5500 195.540] - 102270
16 [BOYté 6.665.020 1.193.020 73000 5212810  2550f ~28410- 1.000] - 149,230
17 |B6 Gito dyc va Dio tgo 5430460 5.097.990] 210630 4.750| - 5330 1.500] 109.860,
18 |B§ Khoa hoc va Cong nghé . 2.197.885 s.ssoj 2.061,720|. . 4o0] - 171353 112980 <
19 |B§ Vin héa, Thé thao vA Dulich 2.560.000 588330)  57.200 16600]  Bi3.010] .857000]. - .. 8750 . 8580 _144500) . . 6000[ .
20 |B6 Lao dgng - Thuong binh va X& hoi 33.954390] " w7080  26850]  taaso00) - 2500 - . 2200(-- . .. 28.460]. - - 129.680]. -32.082620] -
~ Chi ngin séch do B9 tryre tifp thyc hign 804390 237,080 26850 _ 2500 . 22000 . 28460l 129680 - -371620[
- Kinh phf uy quyn cho dia phuong thye hign 33.150.000 _ 14450000 ] : N 31,705,000
21 |B@ Tai chinh 11;092..'}00| 123.290 60.300] - _ 500 ’ 522150 - "20.256.260{. "' .. "930.000|*
Trong d¢: R R E - | . ; —T
- Kinh phi khosn chi cita Téng cyc Thué 12.380.000| 12380000
- Kinh phi kho#n chi ciia Téng cuc Héi quan  5.470.000] L o " 54700000
22 | B Tu phép 2210430 71.050) 13.210 . 4% R 2.121,070) »
23 {Nghn hing Nha nuéc Viet Nam 155260] 138,950 2400] — L =
24 {B9 K& hoach va Ddu tu 1118761}, 68250 50,520| . 1501 - 206.110). - 1.789.380) 7
75 |B6 NGi vu 585.970| 181.880 26.200] #8200 1000l © a0 - 284,000 -
26 {B Tai nguyén va Mdi tnromg 2.328.738 s4050] 280370 4,500 2850 536969] 1230776~ 209480 " s
27 |B6 Théng tin va Truydn Théng 8!1590] 30.000 |s.9zo] 1172.100 2,000 '39.170f . ~ 548.790 .
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s TEN DON VI TONG SO c:;l{gggc TRATTY AN| OV gﬁo HggN‘éA DANSO vA cr:éfn mlﬁ’Nm" I;:L}lg,n'l':?ﬁ o ;3? ¥8| woar " |cacco QUANICHI BAODAMI o
Toi\{xglx}. DAYNGHE | nomg | OIAPIVH |THONGTIN| _uale | THAO | TRUONG Bon%a_m %%%NCL;’AP;‘%A XAHO!
TAN DOANTHE

A ] 1 2 3 4 5 ] ? < 8 9 10 11 ¥ 13 14
28 [Uy ban Dén toc 292220 55370] - 15.000 119.500 6300 3200 92.850

29 |Uy ban Quén Iy vbn nhd nudc tai doanh nghiép 53220 600 1350 . 51,270

30 | Thanh tra Chinh phu 222.506 2,000 3420 6366 205,220

31 [Kiém toAn Nha nuée 960.024 13.100 3910 14674 13.100 915240

32 |Ban quéan Iy Ling Chu tich H3 Chi Minh 117.030 200 3.480| ‘ 1.500 111,450

33 | Thong thn x4 Viét nam 617.445, 2.200| 10600 604645

34 |Dai Truyén hinh Viét Nam 20,534 18.510 | 10.000 2,024

35 |Dai Tigng n6i Vidt Nam 680,801 19.170 2.300] foooo| 649331

36 {Vién Han 14m Khoa hoc va Cong ngh@ Viét Nam 1,449,050 253830]  L.122.070] 19,150 12,600 51.400

37 [Vién Han 1im Khoa hoc X8 hoi Viét Nam 469,315 18.580 431.230] i7.120 1465 870

38 |Pai hoc Quéc gia Ha Ngi 1.043.170] 854,100 179.920] 1750 6910 490

39 [Dai hoc Quéc gia Thanh phé HB Chi Minh 719.875] 519.190) 194,260| ) 6425 ‘

40 |Uy ban Trung vong Mit trin 6 qubc Viet Nam w720 3.690 3.940| 4,000 2.090 1.000 65.000

41 |Trung wong Dodn Thanh nién Cong san H8 Chi Minh 131.628) 28.340 u.oso| 8725 3.800| . 2,640 77.060

42 |Trung wong H§i lién hi¢p Phy nif Viét Nam 114.400} 18.530 2.710] 4,540 2,300, 450 83.520 2,350
43 fHOi Nong din Viét Nam 128.540, 13.790 4.590 4,000 9.850 12.830 83.480

44 JHOi Cyu chién binh Viet Nam 30.045 320 1,000, 1.500 520 18.470 8235
45 [Tong lién dodn Lao dfng Viét Nam 214,152 141.410 60550 1850 5.612 520 4250

46 |Béo hiém xa hdi Viét Nam 46371.320 2.159.900/ i 44,211,420
u g;f{::" d;f: ;:’“ Guétn 1f khu cdng nght, Ling vin hoé do 90.230 300 5.720) des10 17.780 29.820

i |Ban quan 1y Khu céng nghé cao Hoa Lac 26280, 5720 _ 1.780 12.750]

2 {Ban Quan Iy Ling Vin héa-Du lich cic ddn tic Viet Nam 63.980 300 36,610 10.000 17.070]

gt {Chi 18 trg cc “s_d“'“’ chink trj x& hgi - nghé nghitp, xa h{i, 616270 34,080 45210 49.188 14708] 15110 304.930] 12.000

x h{i - nghd nghip H1051 -000)

t |Lign minh Hop tac xa Viét Nam 17365 27.100 6350 _3.000 9.485 11.660 19.770

2 |Lién hiép cic td chirc hiru nghj Viét Nam 43,970 ' 11.000 12.970

3 [Téng hdi Y hoc Viét Nam 4330 4330

4 [H@i Péngy ViétNam 1.780 1780 °

5 [HOi Chir thip 46 Viét Nam 63,850 1.650 62.200

6 |Hoi Nan nhn chét djc da cam/dioxin Vigt Nam 17.250 6,550 10,700
7 [H@i Ngudi mi Viét Nam 13.330 4,750 v 8.580

3 |Héi Khuyén hoc Viét Nam 3.140 . 200 2940

9 |Hoi Vin nghé din gian Viét Nam 3.205 : 865 2340

to |Hoi Nha vin Vigt Nam 19.280 180 4.000 7720 7.380

11 |Hoi Nghé s§ san khéu Viet Nam 5.088 1.55% 3530

12 [Hoi Bao trg ngudi tan it va iré md cbi Viét Nam 6.550 5.950 600
13 |Hi Nguoi cao tubi Viét Nam 9.550 . 30 490 8310

14 |Hoi My thudt Viét Nam 6595 1.255 5340

15 |H6i Nhgc s§ Viét Nam 12.615 7.785 4,830








hiém hoa phuc vu cong ddng; kinh phi thiee hién céc hoat dng

phuc vu té chirc Seagame 31 va Paragame 11;...

1.100.000

CHI AN CHIPHAT CHI HOAT
CHIGIAQ | CHIKHOA ‘ THAN . -
NINH VA CHIY CHI VAN H, CHICAC | PONGCUA
i.?. TEN BON v] TONG 0 c;;!]{gggc TRAK TY AN 'I_)gf(; 3ﬁ° "gg;g DAN séT\%'A HOA TRUYEN :ﬁ?é% o :43? v 0“0‘-” ; CAEIEO QUAN|CHI BAO DAM CcHI KHA(‘
: TOAN XA . : HINH, s DONGKINH{QUANLY NHA| xAmdr |~ ’
wor | PAYNGHE | nemg | 9 PINH |THONGTIN| v | THAO | TRUONG T® ?rudc, DANG, o '
: TAN BOAN THE
A B 1 3 3 3 3 ) i 3 3
16 {HOi Dién anh Viét Nam 4.400 1.460 . n £ 2.940, 2 *
{7 |H0i Nght 5§ nhidp 4nh Viét Nam s.11s 1355 3760
18 |Lién hi@p cAc hdi viin hoc nghe thut Vigt Nam 6240 1400 4840
19 |Hdi Vin hec nghg thudt cic dan the thifu sé Viet Nam 2.410 760 1.650
20 {HBi Nha bao Viét Nam 36,190 19.920 16270
21 [H8i Ludt gia Viét Nam 12.730 300 1.250 11180
22 |Héi Nphe sy moa Viét Nam 3.645] 58 Py
13 |Hi Kién triic su Vigt Nam 7308} "85S 6.450
24_|H6i Ciru trg tré em tan tit Viét Nam 2.410| v 1-7101 700
25 |Hbi Cyu thanh nién xung phong Viét Nam 4.030| 4 030|
2 |Lién higp céc hoi khoa hoc va kY thugt Vigt Nam 185,680 00| 33660 aa20] 107760 10.840]
27 |Phong Thuong mai va Cong nghi®p Viét Nam £3.800| 200 1200 25200 57.200
28 |Lién doan Lugt s Viét Nam 1320] 1320
29 [Hai Khoa hoc lich sit Vigt Nam 1.420] 120
30 |Lién hiép cic Hi UNESCO Vigt Nam 1.680 Ten0 ‘
v |Chi b8 sung c6 myc tidu tir NSTW cho NSDP 21.969.961 664.160 4.701.621 35350  5.906.008 381.690 ' 8,145,441 2.135.691
Chi h try cdc dja phwong thyc hign ché 89, chinh sfch méi . : . : S
vVl thye hidn che nhl:em vvgkh;':c &E NSTWo’ 22385.452 6.247.111 462000]  toar9m  ¢92.670 £33.190] * 1.100.000 702937  2.742.602 3,494,720 4057394|  409.846
t |Céc nhiém vy chi gigo duc diéo tao khic ciia NSTW 6247111 6.247.111
Kinh phi hé trg c4c nhiém vy, chinh sich trién khai Lufit Giso
dyc sita d8i nim 2019, kinh phi d#o tao nghé cho thanh nién
tinh nguyén; hd trg b6 doi xudt ngli, ha s§ quan, chién sy nghia 6247011 6247.111 .
vu hoc nghé theo thé; kinh phf cfp bd mifn giam hoc phi va hd
trg chi phi hoc tap;...
2 [Cée nhigm vy chi st nghigp y 1€ khc cia NSTW 1.942.982 1.942.982)
Kinh phi hd trg cdc dja phuong mua thé bao hiém y té cho
ngudi thude h nghéo, ngurdi thude bd cin ngheo, ngudi dan the
thiéu s&; kinh phi mua thé bao hiém y té cho cyu chién binh, 1.942.982 1.942.982
thanh nién xung phong, dn cdng hoa tuyén; hd trg mua thé bao
hiém y té cho hioc sinh sinh vién;...
Cac nhi¢ém vu khoa hec cong nghe cip qudc gia cia NSTW, clp)
3 lvén didu 18 cho cac quy khoa hoe quéc gia 462.000 462000
Céc nhiém vy chi viin héa thdng tin, phit thanh, lruyén hinh, ,: )
* |thong tAn, thé dyc thé thao khéc clia NSTW 2325560 fozer0l 310 1:100.000
Kinh phi h8 trg chiém vy xdy dyng Chinh phti didn ti; kinh ph{
cung {mg cac dich vy truyén hinh tuyén truyén v& d8i ngoqi,
nong nghiép - ndng thén, phong chdng, gism nhe thién tai, 2.325,860) 692,670 533.190
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CHIKHAC

Céc nhiém vy chi sy nghiép dam béo x& hi khac cila NSTW

4.0573%4

[ E]
4.057.394

14

Kinh phi trg cfip cho cdc dbi tugng tham gia khéng chién bio v¢
T qubc, khing chién chéng My ctru nuée, dén cong hoa tuyén,
thanh nién xung phong co s¢ mién Nam giai doan 1965-1975;
thye hin cic chink séch theo quy dinh Phép 1anh Ba me Viet
Nam Anh hing;...

4,057,394

4.057.394

Che nhitm vy chi sy nghigp kinh 1€ khéc cia NSTW

1.742.601

2.742.602

Kinh phi h3 try kinh phi thyc hién P& 4n ting cudmg quin 1y
a4t dai o6 ngudn ghe tir cac nong lam truimg quéc doanh, D& an
hoan chinh vic do dac, 18p hd so dia chinh, cip gifly chimg
nhan quyén sit dung dt, quyén s¢ hitw nha & vA (3 san khéc)
ghn lin voi dft, xBy dung co s¢ dit ligu aft dai cho céc huyen

kinh phi khai thac nudi tréng hai sn vA dich vu khai thac hai
sén trén chc ving biln xa; h8 trg kinh phi st dyng, djch vy
cfng fch thiy lgi;...

bién- gidi; thuc hién Chuong trinh khuyén cong qubc gia; hd trg] -

2.742.602

2,742,602

Ctic nhigm vy chi sv nghi¢p bdo v& mobi trudmg khic clia NSTW

702,937

702.937|

Céc nhiém vy chi quin iy hanh chinh kh4c cia NSTW

3.494.720

3.494.720} -

Kinh phf 18 chirc bu cir dai bidu Québc héi khéa XV va dai bibu
Hoi dong nhan dén csc chp; kinh pht bdi thwdmg thigt hai theo
Lugit trach nhiem bdi thudmg cia Nha nude;...

3.494.720

3.494.720

Chi khac NSTW

409.846

-} 409.846) .

Chi cfc CTMTQG giai doan 2021-2025 vi céc nhiém vy
thude cfc CTMT giai doan 2016-2020 duyge tifp tuc tridn
khai giai doan 2021-2025

12.577.000

3.674.400

138.000

2.343.100

446.100

. 208200

- 544200
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| 14| BIEN BIEN 1.168.400)  987.500]  514.800 472,700 - - 100] - 472.700] 5895899  656.948|  7.540.347 . L10)] 7501447
nlppsonGaONG | sirsasml zremean) gromosol psparzse]l | ympesdesy] Jesnuml snnou) apagen| sl s 23ssee
15{-HANQI 235.521.000{ 89.202.760] 38011410 146.260.000) 35| stisi3sol t - - | _spa02.760| - 207.200] 90.009.560
16} HAI PHONG 75.789.200) 20184478 7.091.000) 16786.100] 78] 13.093.158 20.184.i78 27300) 20211378
17| QUANG NINH 44.222.200] 24.122975| 14784.i00] 14367.500] e8| - 9338875 . 24.122.975 509.100| . 24.632.075
18] HAl DUONG 12.997.500)  9.823:088]  3.206.000] e752.100f o8|  6.i7.058 1.454.707| 11.277.765 118.000] '11.395.765
19| FUNG VEN, 13.593900|  3eat0s! soxiasol esossoo] . val esrrass) | wovsod|  9atbess| 26200 T |
20} VINH PROC 30.696300] 14.659.049] - 2.197.000) 23.513.300] 53] 1262049 1.483.687] 16142736 £75.0000 17.017.73¢
|21 BAC NINH 27.839.100] _18.692418| _4.691.870 16868130 83| 14.000s545] 18.692.418 ~_7.600]  18.700.018
2| HANAM 9.409.800|  7.168.400| 1.947.440| s220960) 100|  $.220960) 1051010 8319410 171.900) - 8391310
23] NAM DINR 5365400  4.575.600]  2.755.100]  1.820500) teo] 1.820.500)  6.207.179f  s57.555| 11.43033¢ 1,400 11.428.93¢
24| NINH BiNH . 18.620.200]  11.660.100]  1.792.800]  9857.300] 180}  9.857.300|  2.407.537 14.067.637 74.000] * 14.141.637
25| THA1 BINE 7.359.900| 4915990  1.864.090]  3.051.900} 100} . 3.051.000] 4.786.426]  729.095) 10.431.511 4.600] 10436101
mlpic TRUNG BO vADAME | 1sRo1Lave| Jo2amages] ararozen| s920a33] 61071.769| 50152133 10.359.41] | 162994012 3975.00| 166970132
26| THANR ROA 26.572.100]  13.181.600]  7.949.000] s5232.600] 100]  5232.600] 14.879.651} . 1.455.324| 29.516.575] 223.500)  29.740.075
27| NGHR AN 13.162.300] 10311400  4.169.000]  5.142.400] 100]. 6.142400] 9.969.968] 1.715.160| 22.000.528 43.000) 22.043.528
33| HA TiNE 10364.600) 4568940 1932.940] 2636.000f  100|  2.636.000] 5950.191} 1.146.838] 11.665.969 262.500| * 11.928.469
29| QUANG BiINE 4393.400] © 3834500  2731.800]  1.102.7060]  100] 1901700 4.636742]  433.540| ' 8.504.782 166.600)  9.071.382
30} QUANG TR 2.861000]  2.022.560]  878320]  1.144.240]  100]  1.044240]  3.579576] 366551  5.968.687 107.600] . * 6.076.287
31| THUA THIEN - HUE 6.046.800]  5.044.400]  1534300] 3s10008] 100  3.510.100 - 1567730 960.404]  7.572.534 232.300]  7.804.834
32| BA NANC 21.142.800] 12.444.069]  4800.500] 11.240.410 68| 7.643.479 12.444.069 357.800] * 12.801.869
33] QUANG NaM 17.864.800] 12.963.940] 2923.900| 10.955.600| 90|  9.860.040 1.089.738 1387678 851.600] 14.725278
| 3¢ QUANG NGAI 16.005.700] 9241068 1641300  s.e3sp00!  88] . 7.599.768| 1.930.415| _10.271.4E3 41300] 10.312.783
35| BINE BINE 10.030508] 8417340 4628540 37886000 100]  3.788.600|  3.134.820 95.671]  11.650.631 - s32.500] 12183131
36 PRO YEN 5283900  4804.470] 3.120.170] 1.674300) 100| 1.674300) 3.021.044 207.802)  8.033316 100.500] 8133816
37| KHANH HOA 13.758.200f - 8232412 2051370] 8584.780) 73|  6.181042 750.975]  3.983.387 424.500]  9.407.887
38 NINH THUAN 3.105300] " 2.038370] - s27.870] 1siosoof . 100|  1510s00f  1.517285|  274.563] 3830218 120900] - 3.951.118
35| BINR THUAN _ £319.900]  5557.600] 2511.600] . 3.046.000] 100]. 3.046.000] 1.895.125]  8§25.430| 8.278.155 511500  8.789.655
IVITAY NGUYEN 22907000 20.097.2306) © 5.972930] 10.24.300 _10.124300] 243934 L613.94) | 46.304.648) 432.600] . 46.537,248]
49| BAK LAK $369.900)  4.666.000] 1695000  2.771.000] 100|  2.771.000]  7.643.874]  '529.780| 13.139.654 94.600{ 13234254
411 BAKNONG 2344.700]  2.048.580}  1.129.880 918700 100 918.700] - 3.182.715 109.267) - 5.340.562 105.200]  5.445.762
2| G1A LAT 4552300 3982800l 193m600| 2044200 10|  2.044200] 6067170  478.072| 10.528.042 so100| 10.578.142
&3] KON TUM 2.654.600] 2200900  1.133.800] 1067.000] 100] 1.067.100] 3120986  149.939) - S.471.825 83.900]  5.555.725)
44 LAM BONG 7985.500! 7198950 3875650 3323.300) 10| 3.323.300f 4378732 45.883] 11624565 98.800!  11.723365
¥ /BONG NAM 553.005.000| 14L652.632 62.236.860] 282613,300 T94S5TT2} 4083, 239.007| je6035325) 500.000| 1sapo.seol eo.73ess|
45| HO cHI MINH 364.893.000]  69.092.340] 33.522.000} 197.613.000 18] 35570340 69.092.340 14.873.100]° 83.965.440
45] PONG NaI 47.184.700]  15.482.600]  7.798.400] 24.860.000] 47| 11.684.200 235.047)  19.721.647 5.400]  19.727.047
47| BINH DUONG 5R.576.200! 20.192.072| 8903.300) 31357700 36} 11.288.772 20.193.672 204.500) 20396572
48| BiNE PHUGC 7.602.700|  6.143.900)  3.122.500]  3.020.4000  100|  3.021.400]  2.699.91§ 8.843.815 112.100) - 8.985.915
49 TAY NINH 8.843.500) 7252960 3353260]  3a90.700] 100|  3.899.700) 1383731 $.636.691 24.400)  8.661.091
50| BA RIA - VUNG TAU 65.904.900] 19.528.760) 5537400] 21.861.500) 64| 13.991.360! 19.528.760] _ 500.000 19.028.760
s ¥ G 96305300) 80791976 363924701 44.874.800] 100! 4e349.506| 382199 4.344.798| 123.3067¢9] 34400  2107.600| 125.379.949
SIILONG AN 15.169.700] 11541400  4.525400] 7.016000] 100|  7.016.008 276037)  221262| 12.038.679 126.600]  12.165.279
52| TIEN GIANG 10.512300]  £.340.000)  3.063450] 6276550 100] 6276550 1.981237 11.321.237 1600 11.322.837
53| BEN TRE 4.397.000|  4396.500) 2.121.500] 3.275.000] 100} 2.275.000| 3.751.852 8148351 166.600)  B.314.952
54| TRA VINH 4.810000)  4493.150] 1509.250| 24s3.900f 100] 2.683.500] 3.831.602 8324.752 22900 8.301.852
5] VINH LONG 7.441.700]  5.088.900| 2.494.800| 2.504.100] 100| 2594.100] 1336965 598.384|  7.024.249 266.300)  7.290.849
56| CAN THO 11.607.400]  9.302.666)  3.991.360] ssase00]  si1|  s311.306 £92.893| 10.201.559 654.600)  10.856.159
57| HAU CIANG 3.977300]  2.863.890] 14437900 1.420.100] 100]  1.420.100]  2.200.747 388.752|  §.5433%9 47.000]  5.590389
58] SOC TRANG 3m16800)  3375.850] 17818600  1.554.0000 100|  1.594.000f 4.808.144 647317]  8.83131 214,700 9.046.023
59| AN GIANG 6352.700)  s.s13.500)  3.a63.000]  23s0.500{ 100]  2.3s0.500] 6240711 651.519|  12.405.730 204.800| 12.610.530
0| DONG THAP 8.140.900  6.480.500) 345300 3335.400{ 100] 333s.400|  4.883.126 202.194| 11.565.820] 11500 11.554.320
61| RIEN GIANG 11.224.780] 10.435.730]  4.955.510| s.4s0.z00| 100]  s.480.200]  3.088.045 13.623.159 48.800]  13.572.559
62} BAC LIEU 3331000 30135000  1515.150] 139s750]  100] 1.19s.750] 2406097  398721) 5818718 286.600)  6.105.318
63l CAMAU 5313.700]  4.896.000] 2079300 2816700] 100] 2.816700] 332s.428] 337756  8.589.184 90.000)  8.649.184

O ebir: Thi NSNN d3 buo g tong 53 thu it hogt ddog XNK (hur tr chi hon thué GTGT 138,5 oghin tj d3ng); thu cd Hre vi bgi ohugn sau e NSTW | birdng 100% U 55 oghin ryd&u: th tidn bén bén phin ve nhid nwde wi mi sé

doach nghiép do Trung uong quin Iy 40 nghin 7 ddag; tién st dung dit NSTW butng 100% {# 5 nghin 7

dleg, Chun bao ghm th vidn trg 8,13 nghin ty ddag.
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